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Tuần 31                                                                                    

LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức

- Nhớ lại và khắc sâu các khái niệm về hình nón: đáy của hình nón, mặt xung quanh, đường sinh, chiều cao, mặt cắt song song với đáy và có khái niệm về hình nón cụt. 
- Thông qua bài tập học sinh hiểu kĩ hơn các yếu tố của hình nón. 

- Cung cấp cho học sinh một số kiến thức và hình ảnh thực tế về hình nón 

2.Kĩ năng

- Học sinh được rèn luyện kĩ năng vận dụng các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình nón cùng các công thức suy diễn của nó. 

- Rèn kỹ năng trình bày, chứng minh một bài hình, kỹ năng vẽ hình, tư duy hợp lý . 
- Rèn tính nghiêm túc, tự giác, độc lập, tư duy sáng tạo của học sinh 

3.Thái độ
 - Học sinh tích cực, chủ động trong học tập
4. Phát triển năng lực
   -Hình thành năng lực tự giải quyết vấn đề

   - Năng lực hợp tác nhóm

II. CHUẨN BỊ
 - GV: Thước kẻ , bảng phụ vẽ hình 99, 100, bài 26(sgk) 

- HS : Viết công thức tính diện tích xung quanh và thể tích, diện tích toàn phần của hình nón.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp(1phút)

2. Kiểm tra bài cũ : Cho HS kiểm tra xen kẽ trong quá trình làm bài

3. Bài mới (39 phút)
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	Hoạt động 1: Bài mới(37 phút)

	1.Bài tập 26:  (Sgk - 119)  (12 phút)
- GV treo bảng phụ kẻ sẵn bảng như (Sgk – 119),  phát phiếu học tập và yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm hoàn thành các ô trống trong bảng. 

- Gợi ý: Sử dụng công thức Pi ta go, tính diện tích xung quanh, thể tích hình nón sau 

đó tính và điền vào bảng.

- GV gọi 1 học sinh đại diện lên bảng điền kết quả, các học sinh khác nhận xét. 
- GV chốt lại cách làm bài . 


	Hình
	Bán kính đáy (r)
	Đường kính đáy (d)
	Chiều cao (h)
	Độ dài đường sinh (l)
	Thể tích (V)
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	5
	10
	12
	13
	314

	
	8
	16
	15
	17
	1004,8

	
	7
	14
	24
	25
	1230,88

	
	20
	40
	21
	29
	8792


	- GV:  Treo bảng phụ vẽ hình 100 yêu cầu  học sinh đọc đề bài 27 (Sgk-119) sau đó vẽ hình vào vở. 

? Hãy nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình nón cụt . 

? Áp dụng công thức đó vào bài toán trên em hãy tính diện tích của hình nón cụt đó  

- GV yêu cầu  học sinh  tính theo công thức . 

? Nếu a = 2 cm ; b = 3 cm , l = 6 cm thì Sxq  là bao nhiêu

? Em hãy cho biết dụng cụ trên gồm những bộ phận nào ? Là những hình gì ? 

? Để tính thể tích của dụng cụ đó ta cần tính thể tích của những hình nào  

- GV: Gợi ý tính thể tích phần hình trụ và thể tích phần hình nón sau đó tính tổng hai phần thể tích đó . 

- GV gọi lên bảng trình bày bài làm của mình . Các  học sinh  khác nhận xét 

- GV chữa và chốt lại bài . 

- GV ra bài tập gọi học sinh đọc đề bài sau đó vẽ lại hình như sgk - 120 

? Bài toán cho gì ? Yêu cầu gì ? 

? Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh của xô  

? Em hãy cho biết diện tích xung quanh của xô chính là diện tích xung quanh của hình nào  

? Hãy nêu cách áp dụng công thức để tính diện tích xung quanh của xô trên . 

- GV gọi 1 học sinh đại diện lên bảng trình bày lời giải . 
	2.Bài tập 25:  (Sgk - 119)  
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Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình nón cụt ta có : 

Sxq = 
[image: image1.wmf]12
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Theo bài ra ta có : Sxq  = 
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Vậy diện tích xung quanh của hình nón cụt đó là:

Sxq = 
[image: image3.wmf](

)

a + b 

l

p

 ( đơn vị diên tích )

-HS: Thay giá trị của a,b,l vào công thức rồi tính Sxq 

3.Bài tập 27:  (Sgk – 119
Hình vẽ ( sgk - 119 ) - Hình 100 

Bài giải:

-HS làm bài 
a) Thể tích của dụng cụ là:  

V = Vtrụ​ + Vnón 

- Ta có thể tích hình trụ là: 

Vtrụ = (r2h = 3,14.(0,7)2.0,7 

       = 1,07702 (m3) 

- Thể tích hình nón là:

Vnón =
[image: image4.wmf]1
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(r2h =
[image: image5.wmf]1
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.3,14.(0,7)2.(1,6 + 0,7)
       = 0,46185 (m3) 

Vậy thể tích dụng cụ đó là: 

V = 1,07702 + 0,46185 = 1,53887 ( m3) 


[image: image6.wmf]Þ

 V = 1 538 870   (cm3) 

b) Diện tích mặt ngoài của dụng cụ không tính nắp đậy chính là tổng diện tích xung quanh của hình trụ và diện tích xung quanh của hình nón. 

S = Sxqtrụ + Sxq nón
Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón ta có : 

Sxq trụ = 2(rh ; Sxq nón = (rh 

- Theo hình vẽ ta có : 

+) Sxqtrụ  = 2. 3,14 . 0,7 . 0,7 = 3,0772 m2 

+) Sxq nón = 3,14 . 0,7 . ( 1,6 - 0,7 ) 

            = 1,9782 m2 

- Diện tích mặt ngoài của dụng cụ là: 

S = 3,0772 + 1,9782 = 5,0554 m2

4.Bài tập 28:  (Sgk - 120)  

a) Diện tích xung quanh của xô chính là diện tích hình nón cụt có bán kính hai đáy là 9 và 21 . 

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình nón cụt ta có: 

Sxq = ( ( r1 + r2 )l 

Diện tích xung quanh của xô là : 

Sxq  = 3,14 ( 9 + 21 ) . 36 = 3391,2 ( đvdt) 

b) Dung tích của xô chính bằng thể tích của nón cụt. 

Áp dụng công thức: 

V = 
[image: image7.wmf]1
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Theo hình vẽ ta có chiều cao của xô là: 

h = h1 - h2 (h1 là chiều cao của nón to, h2 là chiều cao của nón nhỏ)  

S = 4(R2 = (d2 
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 h = 
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Vậy dung tích của xô là: 

      V = 
[image: image11.wmf]1

3

. 3,14 . 33,6 ( 212 + 92 + 21.9)

          = 25004,448 (đv tt)

	Hoạt động 2: Củng cố(2 phút)

	-  GV:  Khắc sâu cho học sinh cách tính thể tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón, hình trụ và các ứng dụng thực tế để tính toán.


	-HS: Ghi nhớ các công thức và vận dụng các công thức trong giải bài tập


4 Hướng dẫn về nhà:(5 phút)

- Học thuộc công thức , xem lại các bài tập đã chữa . 


- Làm bài tập : 23; 24; 29  trong (Sgk – 119- 120) 

· Gợi ý  bài tập 23 :(Sgk - 119) 

Tính sin( theo tỉ số  
[image: image12.wmf]r
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Sq = Sxq = (rl 
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Tuần 31                                                                                  

BÀI 3: HÌNH CẦU
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức

- Học sinh nắm vững các khái niệm của hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu . 

- Học sinh hiểu được mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng luôn là một hình tròn. 

- Nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu . 

- Thấy được ứng dụng thực tế của hình  cầu. 

- Học sinh được giới thiệu về vị trí của một điểm trên mặt cầu - Toạ độ địa lý. 

2.Kĩ năng

- Học sinh được rèn luyện kĩ năng vận dụng các công thức tính diện tích mặt cầu, diện thể tích của hình cầu
- Rèn kỹ năng trình bày, chứng minh một bài hình, kỹ năng vẽ hình, tư duy hợp lý . 
- Rèn tính nghiêm túc, tự giác, độc lập, tư duy sáng tạo của học sinh 

3.Thái độ
 - Học sinh tích cực, chủ động trong học tập
4. Phát triển năng lực
   -Hình thành năng lực tự giải quyết vấn đề

   - Năng lực hợp tác nhóm

II. CHUẨN BỊ
 - GV: Mô hình hình cầu, tranh vẽ mặt cắt của mặt cầu, thước kẻ com pa, phấn màu.

- HS : Viết công thức tính diện tích xung quanh và thể tích, diện tích toàn phần của  hình nón.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp(1phút)

2. Kiểm tra bài cũ(5 phút):
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	- GV : Cho HS kiểm tra bài cũ
	-HS: Viết công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, nón cụt.

Trả lời:
Diện tích xung quanh của hình nón là:
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Diện tích toàn phần của hình nón ( tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy) là : 
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Thể tích của hình nón là :  
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(h là chiều cao hình nón, r là bán kính đáy của hình nón)
V là thể tích của hình nón cụt
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+) r1 ; r2 là các bán kính đáy 

+) l là độ dài đường sinh .

+) h là chiều cao

+) Kí hiệu Sxq  và 

	3. Bài mới (37 phút)
Hoạt động 1: Lý thuyết(25 phút)


	- GV treo tranh vẽ hình 103 sgk sau đó giới thiệu khái niệm hình cầu  

- GV: Cho học sinh quan sát mô hình hình cầu . 

? Nêu bán kính và tâm của hình cầu 
- GV dùng mô hình một vật hình cầu bị cắt bởi một mặt phẳng yêu cầu học sinh nêu nhận xét mặt cắt đó . 

? Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì mặt cắt là hình gì  

- GV:  Yêu cầu học sinh thực hiện 
[image: image21.wmf]?1

 (Sgk - 121) 

- GV thu phiếu học tập và nhận xét bài làm của học sinh. 

? Qua đó hãy nêu nhận xét về mặt cắt của hình cầu và mặt cầu bởi một mặt phẳng 

- GV đưa bảng phụ có vẽ sẵn hình 105 - SGK  để hướng dẫn cho học sinh: Trái Đất được xem là một hình cầu với đường tròn lớn là đường xích đạo. 

- GV yêu cầu học sinh đọc bài đọc thêm Vị trí. . .Toạ độ địa lí (SGK-126-127) và giải thích cho học sinh các khái niệm Vĩ  tuyến, Kinh tuyến, xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu Nam, Kinh tuyến gốc, vòng kinh tuyến. . . trên quả địa cầu
	1.Hình cầu:    (15 phút)

- Khi quay nửa đường tròn tâm O bán kính R một vòng quanh đường kính AB  ta được một hình cầu .

- Nửa đường tròn tạo nên mặt cầu. 

- Điểm O được gọi là tâm, R là bán kính của hình cầu, mặt cầu đó. 

2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng:  
- Khi cắt hình cầu bằng một mặt phẳng thì mặt cắt là một hình tròn.



[image: image22.wmf]?1

 Điền vào bảng chỉ với các từ “có” hay “không” 

-Học sinh làm ra phiếu học tập cho học sinh và yêu cầu học sinh thảo luận trong 5 phút

          Hình

Mặt cắt

Hình trụ
Hình cầu

Hình chữ nhật

Không

Không

Hình tròn

bán kính R

Có
Có
Hình tròn

bán kính  < R

Không

Có
-HS: Mặt cắt của hình cầu và mặt cầu bởi một mặt phẳng là hình tròn 
*Vị trí của 1 điểm trên mặt cầu - Toạ độ địa lí: 

Ví dụ: Toạ độ địa lí của Hà Nội là: 1050 28’ Đông và 200 01’ Bắc.

Nghiã là:  1050 28’ kinh độ Đông và 200 01’ vĩ dộ Bắc.

3. Diện tích mặt cầu:  (10 phút)

- Công thức tính diện tích mặt cầu: 


[image: image23.wmf]22
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(R là bán kính, d là đường kính mặt cầu) 

· Ví dụ 1:  (Sgk - 122) 

Diện tích mặt cầu bán kính 5 cm là:

       Smặt cầu = 
[image: image24.wmf]222

4R=4.3,14.5=314 cm 
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· Ví dụ 2:  (Sgk - 122)    Tóm tắt 

S1 = 36 cm2 ; S2 = 3S1  Tìm đường kính d2 

Giải:

Gọi d là độ dài đường kính của mặt cầu thứ hai 
[image: image25.wmf]Þ

 theo công thức tính diện tích mặt cầu ta có : 

S = (d2 
[image: image26.wmf]Þ

 S2 = (d22

 
[image: image27.wmf]Þ

 3.36 = 3,14 . d22 


[image: image28.wmf]Þ

 d22 = 34,39 


[image: image29.wmf]Þ

 d2 ( 5,86 ( cm )

Vậy độ dài đường kính của mặt cầu thứ hai d2 ( 5,86 (cm)



	Hoạt động 2: Củng cố(12 phút)

	?  Nêu công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu . 

? Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng ( mặt cắt là hình gì  

? Làm bài tập 34 (sgk - 125) 


	-HS: 

Công thức tính diện tích mặt cầu: 


[image: image30.wmf]22
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(R là bán kính, d là đường kính mặt cầu) 

- Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì mặt cắt là hình tròn  

Bài tập 34 

Áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu S = 4( R2         
[image: image31.wmf]2
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Vậy diện tích mặt khinh khí cầu là 

 S = 379,94 m2 




4.Hướng dẫn về nhà:(2 phút)
- Học thuộc các khái niệm, các công thức . 

- Xem lại cách giải của các ví dụ và bài tập đã chữa .

- Giải bài tập 31; 33; 32 (Sgk - 125) 

                                                        Thụy Trường, ngày.......tháng......năm 2021
                                                      Kí duyệt của tổ chuyên môn
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